	PHÒNG GD – ĐT 
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II  

NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Ngữ văn – Lớp 6
(Thời gian làm bài: 90 phút) 


                                               Đề kiểm tra gồm 01 trang.


Phạm Thị Tơ: tohoangvanthu@gmail.com
 Phần I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
         Đọc văn bản sau:
"Ngày xưa, có một em bé gái đi tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Em được Phật trao cho một bông cúc. Sau khi dặn em cách làm thuốc cho mẹ, Phật nói thêm: “Hoa cúc có bao nhiêu cánh, người mẹ sẽ sống thêm bấy nhiêu năm”. Vì muốn mẹ sống thật lâu, cô bé dừng lại bên đường tước những cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ. Từ đó hoa cúc có rất nhiều cánh… Ngày nay, cúc vẫn được dùng để chữa bệnh. Tên y học của cúc là Liêu chi.”

           (Theo Almanach Người Mẹ và Phái Đẹp, NXB Văn hóa – Thông tin, 1990)
Trắc nghiệm (2,5 điểm): Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ 1 đến 5 và viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đó vào giấy làm bài kiểm tra.

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?

	A. Truyện
	B. Nghị luận

	C. Hồi kí
	D. Thông tin



Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?

	A. Ngôi thứ nhất
	B. Ngôi thứ hai

	C. Ngôi thứ ba
	D. Cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba


Câu 3. Trạng ngữ trong câu “Ngày nay, cúc vẫn được dùng để chữa bệnh.” chỉ

	A. địa điểm.
	B. thời gian.

	C. mục đích.    
	D. phương tiện. 


Câu 4. Trong các cụm từ sau, cụm từ nào là cụm động từ? 

	A. Một em bé gái
	B. Nhiều cánh nhỏ  

	C. Rất nhiều cánh
	D. Dừng lại bên đường


Câu 5. Vì sao em bé lại xé nhỏ những cánh hoa cúc trắng?

	A. Vì bông hoa chỉ có năm cánh.

	B. Vì muốn cho bông hoa đẹp hơn.

	C. Vì em muốn mẹ được sống lâu hơn.

	D. Vì muốn bông hoa có thật nhiều cánh.


Từ câu 6 đến câu 8, em hãy viết câu trả lời của mình vào bài làm (3,5 điểm)
Câu 6 (1,0 điểm). Văn bản giải thích điều gì? Hãy đặt nhan đề phù hợp cho văn bản? 

Câu 7 (1,0 điểm). Em bé trong văn bản trên có phẩm chất tốt đẹp nào? Bức thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua văn bản là gì? 

Câu 8 (1,5 điểm). Em cần làm gì để thực hiện bức thông điệp đó?                                                                                                                                       
Phần II. VIẾT (4,0 điểm)

Hãy viết bài văn kể về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân (một chuyến đi đáng nhớ đến vùng đất mới; một buổi biểu diễn văn nghệ mà em tham dự; một hoạt động thiện nguyện mà em tham gia,...)

------- Hết -------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2022 - 2023

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	- Văn bản giải thích vì sao hoa cúc có nhiều cánh.
- Học sinh có thể đặt một số nhan đề sau:
 Sự tích hoa cúc; 
Vì sao hoa cúc có nhiều cánh; 
Lòng hiếu thảo ...
	0,5
0,5


	
	7
	- Em bé trong văn bản có lòng hiếu thảo với mẹ của mình.

- Bức thông điệp mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích là: Mỗi người con cần có lòng hiếu thảo với cha mẹ của mình.
	0,5

0,5



	
	8
	- Học sinh có thể nêu nhiều việc làm khác nhau để thể hiện lòng  hiếu thảo với cha mẹ như:

+ Yêu thương, kính trọng, biết ơn, vâng lời cha mẹ.

+ Chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, khi già yếu.

+ Ra sức học tập và rèn luyện  để trở thành con ngoan, trò giỏi.

+ Giúp đỡ cha mẹ những công việc phù hợp với lứa tuổi như nấu cơm, quét nhà...

Hướng dẫn chấm:

+ Hs chỉ ra được 3 ý trở lên cho 1,5 điểm.

+ Hs chỉ ra được 2  ý cho 1,0 điểm

+ Hs chỉ ra được 1 ý cho 0,5 điểm

+ Không chạm được đáp án không cho điểm.

Lưu ý: Chấp nhận những cách diễn đạt khác nhau miễn là thể hiện được việc làm  cụ thể để thể hiện tình cảm với cha mẹ.
	1,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo đúng cấu trúc bài văn tự sự
- Bố cục đầy đủ, rõ ràng 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài
	0,25

	
	
	b. Xác định được đúng yêu cầu của đề: Đúng bài văn kể về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.   
	0,25

	
	
	c. Kể về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân:
HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm  bảo các yêu cầu sau:

· Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
· Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
· Có lời đối thoại giữa các nhân vật trong quá trình kể trải nghiệm.
· Có nhân vật chính, các nhân vật phụ. Diễn biến sự việc chủ yếu xoay quanh nhân vật chính.
· Các sự kiện chính trong trải nghiệm: mở đầu - diễn biến - kết thúc.
· Cảm nghĩ của em về trải nghiệm ấy.
* Hướng dẫn chấm:

+ Mức từ 2,5 – 3,0 điểm: Lựa chọn được câu chuyện sâu sắc, nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn; kể chuyện theo ngôi thứ nhất; các sự kiện, chi tiết rõ ràng được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, hấp dẫn; biết bộc    lộ cảm xúc, suy nghĩ về trải nghiệm của bản thân trong kí ức tuổi thơ.

+ Mức từ 1,5 - 2,25 điểm: Lựa chọn được câu chuyện có ý nghĩa; kể  chuyện theo ngôi thứ nhất; các sự kiện, chi tiết rõ ràng được sắp xếp theo một trình tự hợp lí; đã biết bộc lộ cảm xúc về trải nghiệm của bản thân.

+ Mức từ 0,25 - 1,25 điểm: Lựa chọn được câu chuyện để kể nhưng chưa rõ ràng, nội dung câu chuyện còn sơ sài; sử dụng ngôi kể thứ nhất; các  sự kiện, chi tiết chưa rõ ràng, còn vụn vặt; chưa biết bộc lộ cảm xúc về   trải nghiệm của bản thân, yếu tố miêu tả, biểu cảm còn ít.
+ Mức 0 điểm: Chưa có “chuyện” để kể hoặc người viết kể một câu chuyện khác với yêu cầu của đề bài.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo, có giọng điệu riêng, biết sử dụng kết hợp các phương thức kể, tả, biểu cảm trong bài viết.
	0,25


------- Hết -------

ĐỀ CHÍNH THỨC








